
1 20770 Hoàng Thị Thắm Phó Hiệu 
trưởng THPT TRẦN PHÚ Trưởng điểm thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

2 20669 Hoàng Thị Mỹ Hiếu Tổ trưởng 
chuyên môn THPT TRẦN PHÚ Thư ký Trưởng 

điểm T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

3 20644 Bùi Kim Thu Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

4 20645 Bùi Phương Thùy Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

5 20661 Hồ Cao Phi Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

6 20655 Đoàn Văn Bay Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

7 20683 Nguyễn An Hồ Quỳnh Giao Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

8 20684 Nguyễn Anh Thư Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 04/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị (Riêng các đơn vị trực thuộc 
PGDĐT
ngoài văn bản đề nghị của thủ trưởng phải có thêm phê duyệt của phòng) và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (có 
quyết định);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất;
- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
-  Đối với cán bộ coi thi dự bị vui lòng chờ thông báo sau.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

STT ID Họ và tên Tên chức vụ Tên đơn vị Nhiệm vụ 
coi thi

Mã điểm 
coi thi Tên điểm coi thi



9 20687 Nguyễn Đức Thịnh Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

10 20689 Nguyễn Khắc Thành Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

11 20697 Nguyễn Thị Bích Diệp Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

12 20719 Nguyễn Văn Vĩnh Hảo Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

13 20721 Phạm Ánh Nguyệt Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

14 20723 Phạm Thị Quỳnh Giao Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

15 20731 Phan Thị Thanh Mai Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

16 20733 Tạ Thị Minh Tuyến Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 04/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị (Riêng các đơn vị trực thuộc 
PGDĐT
ngoài văn bản đề nghị của thủ trưởng phải có thêm phê duyệt của phòng) và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (có 
quyết định);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất;
- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
-  Đối với cán bộ coi thi dự bị vui lòng chờ thông báo sau.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

STT ID Họ và tên Tên chức vụ Tên đơn vị Nhiệm vụ 
coi thi

Mã điểm 
coi thi Tên điểm coi thi



17 20735 Tô Thanh Hòa Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

18 20738 Trần Thanh Công Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

19 20772 Phạm Thị Thanh Tâm Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

20 20767 Vũ Thị Thúy Quỳnh Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

21 20744 Trần Thị Ngọc Châu Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

22 20762 Võ Thiên Tuyền Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T117 THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú

23 20740 Trần Thị Dũ Phó Hiệu 
trưởng THPT TRẦN PHÚ Trưởng điểm thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

24 20678 Lê Thị Tuyết Lan Tổ trưởng 
chuyên môn THPT TRẦN PHÚ Thư ký Trưởng 

điểm T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 04/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị (Riêng các đơn vị trực thuộc 
PGDĐT
ngoài văn bản đề nghị của thủ trưởng phải có thêm phê duyệt của phòng) và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (có 
quyết định);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất;
- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
-  Đối với cán bộ coi thi dự bị vui lòng chờ thông báo sau.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

STT ID Họ và tên Tên chức vụ Tên đơn vị Nhiệm vụ 
coi thi

Mã điểm 
coi thi Tên điểm coi thi



25 20679 Lê Thị Xuân Phúc Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

26 20671 Huỳnh Thị Ngọc Yến Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

27 20674 Lê Thị Hồng Thủy Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

28 20688 Nguyễn Hồng Ân Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

29 20691 Nguyễn Minh Quyền Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

30 20694 Nguyễn Thanh Tuấn Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

31 20656 Dương Quang Kỳ Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

32 20648 Chu Thị Kim Hương Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 04/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị (Riêng các đơn vị trực thuộc 
PGDĐT
ngoài văn bản đề nghị của thủ trưởng phải có thêm phê duyệt của phòng) và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (có 
quyết định);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất;
- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
-  Đối với cán bộ coi thi dự bị vui lòng chờ thông báo sau.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

STT ID Họ và tên Tên chức vụ Tên đơn vị Nhiệm vụ 
coi thi

Mã điểm 
coi thi Tên điểm coi thi



33 20649 Đặng Thị Thanh Vân Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

34 20650 Đặng Thị Thủy Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

35 20653 Đỗ Đặng Quỳnh Phương Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

36 20739 Trần Thị Châu Phoa Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

37 20728 Phan Phú Hải Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

38 20717 Nguyễn Văn Minh Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

39 20726 Phạm Thị Thùy Loan Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

40 20724 Phạm Thị Thanh An Tổ trưởng 
chuyên môn THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 04/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị (Riêng các đơn vị trực thuộc 
PGDĐT
ngoài văn bản đề nghị của thủ trưởng phải có thêm phê duyệt của phòng) và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (có 
quyết định);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất;
- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
-  Đối với cán bộ coi thi dự bị vui lòng chờ thông báo sau.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

STT ID Họ và tên Tên chức vụ Tên đơn vị Nhiệm vụ 
coi thi

Mã điểm 
coi thi Tên điểm coi thi



41 20711 Nguyễn Thị Tuyết Sâm Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

42 20698 Nguyễn Thị Bích Thủy Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

43 20701 Nguyễn Thị Minh Linh Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

44 20756 Trương Thị Ngọc Diễm Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T118 THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú

45 20748 Trần Thị Tú Phương Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T121 THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú

46 20708 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T121 THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú

47 20727 Phạm Văn Giang Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T121 THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú

48 20718 Nguyễn Văn Tường Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T121 THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 04/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị (Riêng các đơn vị trực thuộc 
PGDĐT
ngoài văn bản đề nghị của thủ trưởng phải có thêm phê duyệt của phòng) và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (có 
quyết định);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất;
- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
-  Đối với cán bộ coi thi dự bị vui lòng chờ thông báo sau.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

STT ID Họ và tên Tên chức vụ Tên đơn vị Nhiệm vụ 
coi thi

Mã điểm 
coi thi Tên điểm coi thi



49 20654 Đoàn Thị Như Hương Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T121 THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú

50 20659 Hà Quốc Hưng Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T121 THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú

51 20664 Hồ Thị Thu Hồng Tổ trưởng 
chuyên môn THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T121 THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú

52 20696 Nguyễn Thị Bảo Xuyên Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T121 THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú

53 20682 Ngô Hoàng Minh Thảo Tổ trưởng 
chuyên môn THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T121 THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú

54 20686 Nguyễn Chánh Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T121 THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú

55 20685 Nguyễn Cao Đức Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

56 20680 Lê Trí Phương Duy Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 04/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị (Riêng các đơn vị trực thuộc 
PGDĐT
ngoài văn bản đề nghị của thủ trưởng phải có thêm phê duyệt của phòng) và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (có 
quyết định);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất;
- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
-  Đối với cán bộ coi thi dự bị vui lòng chờ thông báo sau.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

STT ID Họ và tên Tên chức vụ Tên đơn vị Nhiệm vụ 
coi thi

Mã điểm 
coi thi Tên điểm coi thi



57 20690 Nguyễn Kỳ Anh Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

58 20666 Hoàng Lê Hạnh Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

59 20662 Hồ Kim Phụng Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

60 20647 Cao Cát Phiên An Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

61 20741 Trần Thị Kim Bắc Tổ trưởng 
chuyên môn THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

62 20736 Tống Đức Huy Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

63 20737 Trần Hỷ Quyên Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

64 20710 Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 04/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị (Riêng các đơn vị trực thuộc 
PGDĐT
ngoài văn bản đề nghị của thủ trưởng phải có thêm phê duyệt của phòng) và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (có 
quyết định);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất;
- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
-  Đối với cán bộ coi thi dự bị vui lòng chờ thông báo sau.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

STT ID Họ và tên Tên chức vụ Tên đơn vị Nhiệm vụ 
coi thi

Mã điểm 
coi thi Tên điểm coi thi



65 20714 Nguyễn Thúy Ly Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

66 20715 Nguyễn Trung Kiên Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

67 20725 Phạm Thị Thanh Nga Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

68 20703 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

69 20704 Nguyễn Thị Ngọc Lê Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

70 20705 Nguyễn Thị Ngọc Loan Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

71 20706 Nguyễn Thị Ngọc Yến Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

72 20707 Nguyễn Thị Thà Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 04/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị (Riêng các đơn vị trực thuộc 
PGDĐT
ngoài văn bản đề nghị của thủ trưởng phải có thêm phê duyệt của phòng) và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (có 
quyết định);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất;
- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
-  Đối với cán bộ coi thi dự bị vui lòng chờ thông báo sau.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

STT ID Họ và tên Tên chức vụ Tên đơn vị Nhiệm vụ 
coi thi

Mã điểm 
coi thi Tên điểm coi thi



73 20754 Trương Lâm Viên Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

74 20764 Vũ Hồng Tú Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

75 20758 Võ Như Thùy Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

76 20730 Phan Thanh Tiếng Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

77 20761 Võ Thị Xuân Hồng Yến Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T122 THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú

78 20760 Võ Thị Thanh Thảo Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

79 20765 Vũ Thị Dung Tổ trưởng 
chuyên môn THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 

Phú

80 20763 Vũ Đình Tâm Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 04/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị (Riêng các đơn vị trực thuộc 
PGDĐT
ngoài văn bản đề nghị của thủ trưởng phải có thêm phê duyệt của phòng) và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (có 
quyết định);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất;
- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
-  Đối với cán bộ coi thi dự bị vui lòng chờ thông báo sau.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

STT ID Họ và tên Tên chức vụ Tên đơn vị Nhiệm vụ 
coi thi

Mã điểm 
coi thi Tên điểm coi thi



81 20755 Trương Thị Ái Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

82 20757 Võ Công Hoan Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

83 20749 Trần Văn Chiến Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

84 20752 Trịnh Thị Nhung Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

85 20746 Trần Thị Thanh Vân Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

86 20747 Trần Thị Thu Trang Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

87 20769 Đặng Phương An Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

88 20734 Thiều Thị Trúc Uyên Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 04/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị (Riêng các đơn vị trực thuộc 
PGDĐT
ngoài văn bản đề nghị của thủ trưởng phải có thêm phê duyệt của phòng) và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (có 
quyết định);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất;
- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
-  Đối với cán bộ coi thi dự bị vui lòng chờ thông báo sau.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

STT ID Họ và tên Tên chức vụ Tên đơn vị Nhiệm vụ 
coi thi

Mã điểm 
coi thi Tên điểm coi thi



89 20729 Phan Quỳnh Ngọc Hà Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

90 20732 Phan Thị Thanh Sơn Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

91 20668 Hoàng Thị Hương Nguyên Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

92 20670 Hoàng Thị Tâm Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

93 20660 Hà Thị Kim Anh Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

94 20693 Nguyễn Thanh Nam Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

95 20676 Lê Thị Sinh Giáo viên THPT TRẦN PHÚ Cán bộ coi thi T124 THCS Võ Thành Trang Quận Tân 
Phú

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 04/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/6/2025 tại Điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị (Riêng các đơn vị trực thuộc 
PGDĐT
ngoài văn bản đề nghị của thủ trưởng phải có thêm phê duyệt của phòng) và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (có 
quyết định);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất;
- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
-  Đối với cán bộ coi thi dự bị vui lòng chờ thông báo sau.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

STT ID Họ và tên Tên chức vụ Tên đơn vị Nhiệm vụ 
coi thi

Mã điểm 
coi thi Tên điểm coi thi


